2. Mẫu 02: Bản tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LÊ CHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	Phường Lê Chân, ngày 12 tháng 11 năm 2026


BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
	Tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Mức độ đạt chuẩn theo quy định
	Kết quả thực hiện
	Kết quả tự đánh giá
	Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Chữ ký của công chức phụ trách

	 
	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	Đạt
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	 
	 

	 
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	100%
	100%
	Đạt
	- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 14/9/2026 của HĐND phường quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn phường Lê Chân.

- Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 của UBND phường về bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường Lê Chân.

- Công văn số 5892/UBND-VP ngày 20/10/2026 về việc đề nghị đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật 

- Nghị quyết số 01/2026 ngày 14/9/2026 quy định nội dung và mwucs chi cho từng hoạt động trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định cảu UBND phường Lê Chân


	 

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	
	 

	
	Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Công văn số 08/VP về việc xin ý kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND phường ban hành

- Công văn số 29/VP ngày 20/7/2026 về việc đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội dung mức chi, kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND phường Lê Chân

- Công văn số 30/VP ngày 20/7/2026 về việc đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội dung mức chi, kinh phí b ảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND phường Lê Chân

- Tờ trình (dự thảo) Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với Nghị quyết của HĐND phường và Quyết định của UBND phường

- Nghị quyết (dự thảo) Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với Nghị quyết của HĐND phường và Quyết định của UBND phường

- Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Lê Chân năm 2026

- Kế hoạch số 451/KD-UBND ngày 29/9/2026 về việc triển khai thi hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 14/9/2026 quy định nội dung chi và mức chi cho từng hoạt động trong xây dựng văn bản quy phạp pháp luật đối với Nghị quyết của Hội đông nhân dân và Quyết định của UBND phường Lê Chân
- Báo cáo số 11/VP ngày 28/02/2026 về kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Báo cáo số 12/VP ngày 28/02/2026 về kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Báo cáo số 576/BC-UBND ngày 07/10/2026 về kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL của UBND phường Lê Chân
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	 
	 

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện tự kiểm tra theo quy định trong năm đánh giá) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/01/2026 của UBND phường về việc thực hiện công tác kiểm tra vaăn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn phường Lê Chân.

- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 06/01/2026 của UBND phường về thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn phường Lê Chân.
- Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 22/4//2026 của UBND phường về việc triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

- Kế hoạch số 232/KH-UBND hành động thực hiện Nghị quyết  số 140/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 09/6/2025 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

- Công văn số 5022/UBND-VP ngày 12/09/2026 về việc tăng cường truyền thông chính sách, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

- Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hàn văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Lê Chân năm 2026

- Báo cáo số 11/VP cấp ngày 28/02/2026 về kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của phường Lê Chân.

- Báo cáo số 12/VP cấp ngày 28/3/2026 về kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của phường 
Lê Chân.
- Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 08/06/2026 của UBND phường về sơ bộ kết quả thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2026.

- Báo cáo số 485/BC-UBND ngày 04/9/2026 của UBND phường về việc thực hiện xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Lê Chân

- Báo cáo số 554/BC-UBND ngày 29/9/2026 về việc thực hiện kết quả rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày 01/7/2026 và đang còn hiệu lực thi hành (theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Pháp lệnh số 01/2026/UBTVQH 16) 
	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	Đạt
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt
	 
	 

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	Có Danh mục thông tin theo quy định của pháp luật và cập nhật thường xuyên
	
	
	- Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND phường về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân.

- Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND phường Công bố danh mục thông tin phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công bố của UBND phường.

- Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 05/10/2026 của UBND phường về Công khai đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin.

- Công văn số 71/UBND ngày 12/10/2026 lấy ý kiến danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện

- Công văn số 3057/UBND ngày 17/8/2026 của UBND phường về việc công khai Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của UBND phường.

- Công văn số 5179 ngày 19/9/2026 về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy 
 
 https://timhieuphapluat.haiphong.gov.vn/ 
 
- Công văn số 4642 ngày 24/8/2026 về việc triển khai và phát động cuộc thi tìm hiểu hiên pháp và pháp luật. 
 
- Chat box AI, tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử: https://lechan.haiphong.gov.vn/ 
 
 
 

	

	
	2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin
	Đăng tải Danh mục thông tin (cấp xã có Cổng/Trang Thông tin điện tử) hoặc niêm yết Danh mục thông tin tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (cấp xã chưa có Cổng/Trang Thông tin điện tử) hoặc hình thức phù hợp khác                                             
	
	
	- Đăng tải Danh mục thông tin trên Cổng Thông tin điện tử phường (https://lechan.haiphong.gov.vn
	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin 

      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định trong năm đánh giá) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Đăng tải Danh mục thông tin trên Cổng Thông tin điện tử phường (https://lechan.haiphong.gov.vn)
- Không có đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công khai thông tin theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật

      Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp trong năm đánh giá) x 100
(Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.
- Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 09/3/2026 của UBND phường về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I và năm 2026

- Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 15/06/2026 của UBND phường về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

- Báo cáo số 495/BC-UBND ngày 09/09/2026 của UBND phường về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý III/2026,  tháng năm 2026.

- Công văn 3466/UBND-VP ngày 30/6/2026 về việc thực hiện chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Công văn 3573/UBND-VP ngày 03/7/2026 về việc thực hiện chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Công văn 3602/UBND-VP ngày 06/7/2026 về việc sử dụng phần mền trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Báo cáo số 645/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND phường về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng trên địa bàn phường Lê Chân.

- Công văn số 5671/UBND-VP ngày 10/10/2026 về việc báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng công tác bàn giao, tiếp cận tài liệu lưu trữ, vật chứa bí mật nhà nước sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp

- Không có đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công khai thông tin theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.
- Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin
	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật 


	Kế hoạch được ban hành đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trong 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không có yêu cầu về thời hạn.
	
	
	- Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/02/2026 triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn phường Lê Chân.

- Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 15/4/2026 Tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

- Kế hoạch số 224/KH-UBNDngày 28/5/2026 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn phường Lê Chân giai đoạn 2026 - 2030
- Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 09/10/2026 Tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách hậu phương quân đội, chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến

- Công văn số 4879/UBND-HĐPHPBGDPL ngày 09/9/2026 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật

- Công văn số 3050/UBND-HĐPHPBGDPL ngày 12/6/2026 V/v tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII thông qua
- Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 10/6/2026 Tổ chức hội nghị phối hợp tư vấn pháp luật miễn phí, tuyên truyền Luật An ninh mạng và hướng dẫn cách nhận diện, phòng chống lừa đảo trực tuyến trên địa bàn phường Lê Chân năm 2026

- Công văn số 937/UBND-HĐPHPBGDPL ngày 15/2/2026 V/v đẩy mạnh PB, GD pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

- Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 14/01/2026 của UBND phường về Giám sát thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

- Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 23/04/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số (tháng 4 năm 2026)

- Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 29/05/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số (tháng 5 năm 2026)

- Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 01/06/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2026

- Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 19/06/2026 của UBND phường về kết quả thực hiện các tiêu chí chấm điểm kết quả Ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số phường Lê Chân năm 2026

- Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 06/07/2026 của UBND phường về thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027

- Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 05/08/2026 của UBND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn phường Lê Chân phục vụ xây dựng định hướng phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030.

- Báo cáo số 381/BC-UBND ngày 06/08/2026 của UBND phường về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Lê Chân

- Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 10/08/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, Cải cách hành chính và Chuyển đổi số (tháng 7 năm 2026)

- Báo cáo số 520/BC-UBND ngày 14/10/2026 của UBND phường về công tác chuyển đổi số năm 2026, danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2027.


	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm

       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch) x 100

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	
	

	
	Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến;

- Ứng dụng công nghệ số trong tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử);
- Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, Facebook Fanpage, Youtube...);

- Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip hoặc podcast hoặc audio…;

- Xây dựng chatbox giải đáp pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại;

- Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số khác bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
	≥ 02 hoạt động
	03 hoạt động
	Đạt
	- Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 01/10/2026 của UBND phường Lê Chân về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn phường Lê Chân.

- Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 12/10/2026 của UBND phường Lê Chân về thực hiện KH 386 TP về CCTTHC giai đoạn 2026 -2030

- Quyết đinh số 1798/QĐ-UBND ngày 05/09/2026 của UBND phường về ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cải cách hành chính - Chuyển đổi số vì nhân dân phục vụ”, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cải cách hành chính nhà nước phường Lê Chân năm 2026

- Quyết đinh số 1815/QĐ-UBND ngày 09/09/2026 của UBND phường về về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “ Cải cách hành chính - Chuyển đổi số vì Nhân dân phục vụ”, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cải cách hành chính nhà nước phường Lê Chân năm 2026

- Cổng Thông tin điện tử phường (https://lechan.haiphong.gov.vn)

- https://baohaiphong.vn/phuong-an-bien-dua-cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-so-len-san-khau-558051.html

- Sử dụng mạng xã hội, các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sau: Zalo OA, Facebook, Fanpage
- Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải các hành chính Hải Phòng năm 2026

- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật .

- Hội thi “Cải cách hành chính- Chuyển đổi số vì nhân dân phục vụ” Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cải cách hành chính nhà nước năm 2026.

- Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 25/11/2025 của UBND phường về kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước phường Lê Chân 6 tháng cuối năm 2025.

- Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 04/12/2025 của UBND phường về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế Một cửa,
Một cửa liên thông và thực hiện Thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử năm 2025.

- Báo cáo số 305/BC-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường về công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2025 phường Lê Chân.

- Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường về tổng kết Chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất xây dựng Chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn Phường Lê Chân.

- Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 14/01/2026 của UBND phường về Giám sát thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

- Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 23/04/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số (tháng 4 năm 2026)

- Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 29/05/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số (tháng 5 năm 2026)

- Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 01/06/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2026

- Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 19/06/2026 của UBND phường về kết quả thực hiện các tiêu chí chấm điểm kết quả Ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số phường Lê Chân Quý II năm 2026

- Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 06/07/2026 của UBND phường về thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027

- Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 05/08/2026 của UBND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn phường Lê Chân phục vụ xây dựng định hướng phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030.

- Báo cáo số 381/BC-UBND ngày 06/08/2026 của UBND phường về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Lê Chân
- Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 10/08/2026 của UBND phường về kết quả triển khai Đề án 06, Cải cách hành chính và Chuyển đổi số (tháng 7 năm 2026)

- Báo cáo số 520/BC-UBND ngày 14/10/2026 của UBND phường về công tác chuyển đổi số năm 2026, danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2027.


	

	Chỉ tiêu 6
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp xã
	Bảo đảm theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn hướng dẫn thi hành.
	
	
	- Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND phường Lê Chân về kiện toàn hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 

- Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND phường Lê Chân về kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật (có danh sách kèm theo)

- Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/07/2026 của UBND phường Lê Chân về kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật (có danh sách kèm theo)

- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 03/08/2026 của UBND phường về Ban hành Quy chế hoạt động tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở phường Lê Chân

	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện

     Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện/Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND phường về phân bổ kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hòa giải cơ sở năm 2025 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường

- Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND phường về bổ kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025 cho phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị

- Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND phường về phân bổ kinh phí tuyên truyền Lễ hội kỷ niệm ngày Thánh hóa Danh tướng Phạm Tử Nghi

- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND phường về phân bổ kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy và tội phạm lừa đảo trực tuyến cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường

- Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND phường về phân bổ kinh phí tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

- Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường về phân bổ kinh phí tuyên truyền phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2025 của Đảng ủy phường Lê Chân
- Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 13/05/2026 của UBND phường về phân bổ bổ kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai trên địa bàn phường Lê Chân
- Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 13/05/2026 của UBND phường về phân bổ kinh phí tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho lực lượng an ninh cơ sở, tham gia Hội thi an ninh cơ sở giỏi năm 2026 và tuyên truyền Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6)

- Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 của UBND phường về phân bổ kinh phí ký hợp đồng sản xuất phóng sự tài liệu tuyên truyền cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường

- Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 02/07/2026 của UBND phường về phân bổ kinh phí ký hợp đồng với ban Chuyên đề an ninh Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

- Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 10/08/2026 của UBND phường về phân bổ kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026 và triển khai nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không ma túy”

- Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 26/08/2026 của UBND phường về phân bổ kinh phí tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với Luật tổ chức chính quyền địa phương cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường

https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phuong-an-bien-tu-van-phap-luat-luu-dong-cho-nguoi-dan-lien-quan-den-chinh-trang-do-thi-va-cai-t-990518
	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

       Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 90%
	100%
	Đạt
	25/25=100%


	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

	Kế hoạch được ban hành riêng hoặc được lồng ghép trong các kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp xã.
	
	
	- Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 10/6/2026 Tổ chức hội nghị phối hợp tư vấn pháp luật miễn phí, tuyên truyền Luật An ninh mạng và hướng dẫn cách nhận diện, phòng chống lừa đảo trực tuyến trên địa bàn phường Lê Chân năm 2026

- Báo cáo số 04/BC-CHLG ngày 10/8/2026 Sơ kết công tác thực hiện điểm Đề án 129 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Lê Chân

	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm

       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế hoạch) x 100

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Cổng Thông tin điện tử phường (https://lechan.haiphong.gov.vn)

	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử)
	Có chuyên mục chính sách, pháp luật và được cập nhật đầy đủ, kịp thời
	Có chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện phường
	Đạt
	- https://lechan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phuong-le-chan-to-chuc-tu-van-phap-luat-mien-phi-cho-nhan-dan-921850
- https://lechan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phuong-le-chan-to-chuc-tu-van-phap-luat-mien-phi-cho-nhan-dan-921952
- https://lechan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phuong-le-chan-to-chuc-tu-van-phap-luat-mien-phi-cho-nhan-dan-932148
- https://lechan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/dua-phap-luat-den-gan-dan-tu-van-phap-luat-mien-phi-tai-phuong-le-chan-968118
- https://lechan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phuong-le-chan-to-chuc-tu-van-phap-luat-mien-phi-dong-hanh-cung-nhan-dan-935595

	

	Tiêu chí 3
	Hoà giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	
	
	
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở

     Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu về số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 27/07/2026 của UBND phường Lê Chân về việc kiện toàn tổ hòa giải các tổ dân phố trên địa bàn phường (có danh sách chi tiết kèm theo)

- Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 về phân bổ kinh phí tổ chức Tọa đàm về công tác hòa giải cơ sở năm 2025
	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở        

      Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải thực hiện bầu, công nhận, cho thôi trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu kiện toàn, công nhận, cho thôi hòa giải viên được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	Tổng số 37/37=100%


	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	 Trong năm không phát sinh vụ việc hòa giải
	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	≥ 85%
	100%
	Đạt
	 - Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.
- Kết quả vụ hòa giải: 0 có vụ việc phát sinh

 
	

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	 
	

	
	Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở sau đây:

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ sau đây tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở: Luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên hỗ trợ pháp lý hoặc tư vấn cho tổ hoà giải để giải quyết vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho hoà giải viên.

- Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức khác trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.

      Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 80%
	89%
	Đạt
	33/37=89%
	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	Đạt 04/04 nội dung
	Đạt
	 
	

	 
	1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp xã
	Có văn bản phân công công chức cấp xã thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm triển khai công tác hoà giải ở cơ sở.
	Có văn bản phân công công chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm triển khai công tác hoà giải ở cơ sở 
	 Đạt
	Thông báo số 12/TB-VP ngày 19/08/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Chân  
	 

	 
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở
	≥ 90%
	100% 
	Đạt 
	20/20=100%
	 

	 
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định
	100%
	100% 
	Không đạt
	Không chi 
	 

	 
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định
	100%
	 100%
	 Đạt
	Không có vụ việc phát sinh
	 

	Kết quả chung (5)
	Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật




Ghi chú:
: Ghi rõ mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I.
(2): Đối với các nội dung có mức độ đạt chuẩn xác định theo tỷ lệ % thì đề nghị ghi rõ tỷ lệ % đạt được; đối với các nội dung còn lại đề nghị nêu rõ kết quả thực hiện cụ thể.
(3): Đối với dòng “Tiêu chí…”: Ghi rõ số lượng chỉ tiêu đạt (ví dụ: “Đạt 02/03 chỉ tiêu”); đối với dòng “Chỉ tiêu…”: Ghi rõ số lượng nội dung đạt (ví dụ: “Đạt 02/03 nội dung”); đối với dòng nội dung: Ghi rõ “Đạt” (trong trường hợp đáp ứng mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I) hoặc “Không đạt” (trong trường hợp không đáp ứng mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I).
(4): Liệt kê danh mục các tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. |
(5): Ghi rõ “Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong trường hợp tất cả các nội dung của chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) hoặc “Không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong trường hợp có từ 01 nội dung của chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trở lên không đạt)./. 
	 CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
